
베트남어 형용사 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

muộn khác

다른

Anh ấy muốn một miếng
bánh khác.

그는 다른 케이크 조각을 원해요.

레슨 9 · 지시어 & 가리키기

늦다

Anh ấy thường xuyên đi
muộn.

그 사람은 자주 늦어요.

레슨 3 · 시간 기초

giống nhau tốt

좋다

Cô ấy là một người tốt.
그녀는 좋은 사람이에요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

같다

Chúng tôi mặc áo sơ mi xanh
giống nhau.

우리는 같은 파란색 셔츠를 입어요.

레슨 9 · 지시어 & 가리키기

hôi to

크다

Con chó to có thể nhảy.
큰 개는 점프할 수 있어요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

나쁘다

Sữa đó có mùi hôi.
그 우유는 냄새가 나빠요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

nhỏ sai

틀리다

Câu trả lời của bạn bị sai.
대답이 틀렸어요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

작다

Em bé có bàn tay nhỏ.
아기는 손이 작아요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말
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dễ khó

어렵다

Bài kiểm tra đó rất khó.
그 시험은 어려웠어요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

쉽다

Bài toán này rất dễ.
이 수학 문제는 쉬워요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

nhanh chậm

느리다

Con rùa rất chậm.
거북이는 매우 느려요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

빠르다

Ô tô đi rất nhanh.
차들이 아주 빨리 가요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

mới thật

사실이다

Câu chuyện này có thật
không?

이 이야기는 사실이에요?

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

새롭다

Đây là một chiếc xe ô tô mới.
이것은 새로운 차예요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말

sai hàng tháng

매달

Họ trả mức giá hàng tháng.
그들은 매달 요금을 내요.

레슨 16 · 시간 & 달력

틀리다

Câu trả lời là sai.
그 답은 틀려요.

레슨 14 · 핵심 형용사 & 반대말
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thứ nhất thứ tám

여덟 번째

Đây là quả táo thứ tám.
이것은 여덟 번째 사과예요.

레슨 22 · 서수 1–12

첫 번째

Anh ấy đã giành giải thứ
nhất một cách dễ dàng.
그는 쉽게 첫 번째 자리를 차지했어

요.

레슨 22 · 서수 1–12

thứ chín cách tuần

격-

Họ đến thăm cách tuần.
그들은 격주로 방문해요.

레슨 24 · 빈도 & 양 2

아홉째

Ngày thứ chín là ngày nghỉ
lễ.

아홉째 날은 공휴일이에요.

레슨 22 · 서수 1–12

gần nhất nhựa

플라스틱

Cô ấy rửa cái bát nhựa.
그녀는 플라스틱 그릇을 씻어요.

레슨 36 · 재료 — 나무, 금속, 플라스틱

가장 가깝다

Cửa hàng gần nhất ở đằng
kia.

가장 가까운 가게는 저 아래에 있어
요.

레슨 31 · 어디예요 & 가는 길

gốm ngược

반대

Chúng tôi đi theo hướng
ngược lại.

우리는 반대 방향으로 가요.

레슨 37 · 길 안내 2

도자기

Cô ấy đã rửa cái bát gốm.
그녀는 도자기 그릇을 닦았습니다.

레슨 36 · 재료 — 나무, 금속, 플라스틱
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phía đông đông nam

남동쪽

Anh ấy sống ở vùng đông
nam.

그는 남동쪽 지역에 살아요.

레슨 40 · 지도 & 방향

동쪽

Gió thổi từ phía đông.
바람이 동쪽에서 불어옵니다.

레슨 40 · 지도 & 방향

nắng nhiều mây

흐리다

Họ dự báo chiều nay trời sẽ
nhiều mây.

그들은 흐린 오후를 예상해요.

레슨 41 · 날씨 & 계절

화창하다

Anh ấy thích một ngày nắng.
그는 화창한 날을 좋아해요.

레슨 41 · 날씨 & 계절

mưa có gió

바람이 불다

Bên ngoài đang có gió.
밖에 바람이 불어요.

레슨 41 · 날씨 & 계절

비가 오다

Một ngày mưa có thể rất ấm
cúng.

비가 오는 날은 아늑할 수 있어요.

레슨 41 · 날씨 & 계절

nóng lạnh

차다

Gió lạnh thổi vào mùa đông.
겨울에는 찬 바람이 불어요.

레슨 41 · 날씨 & 계절

뜨겁다

Trà này rất nóng.
이 차는 아주 뜨거워요.

레슨 41 · 날씨 & 계절
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ấm trơn

미끄럽다

Cô ấy bị ngã trên mặt băng
trơn.

그녀는 미끄러운 얼음 위에서 넘어졌
어요.

레슨 43 · 날씨 & 예보 2

따뜻하다

Hôm nay ở bãi biển trời ấm.
오늘 해변은 따뜻했어요.

레슨 41 · 날씨 & 계절

bị hoãn rẻ

싸다

Anh ấy đã mua đôi giày rẻ.
그는 싼 신발을 샀어요.

레슨 51 · 돈 & 결제

지연되다

Chuyến bay đó đã bị hoãn.
그 비행기는 지연됐어요.

레슨 48 · 교통 기초

đắt không tiếp xúc

비접촉식

Đây là hình thức thanh toán
không tiếp xúc.

이것은 비접촉식 결제예요.

레슨 52 · 여행 경비

비싸다

Chiếc ô tô đó trông đắt quá.
저 차는 비싸 보여요.

레슨 51 · 돈 & 결제

mở đóng cửa

닫다

Đáng tiếc là hiệu thuốc đã
đóng cửa.

아쉽게도 약국이 문을 닫았어요.

레슨 53 · 가게 & 볼일

열다

Hôm nay cửa hàng mở cửa.
가게가 오늘 문을 열어요.

레슨 53 · 가게 & 볼일
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ngon quá nhỏ

너무 작다

Tiếc là chiếc giày này quá
nhỏ.

아쉽게도 이 신발은 너무 작아요.

레슨 56 · 옷 & 사이즈

맛있다

Cái bánh đó ngon quá!
그 파이는 맛있어요!

레슨 54 · 카페 & 식당 1

đen trắng

하얗다

Cô ấy mặc quần màu trắng.
그녀는 하얀 바지를 입어요.

레슨 56 · 옷 & 사이즈

검은색

Ben mặc một chiếc áo sơ mi
màu đen.

벤 씨는 검은색 셔츠를 입어요.

레슨 56 · 옷 & 사이즈

đỏ xanh dương

파란색

Xanh dương có phải là màu
yêu thích của bạn không?
파란색이 가장 좋아하는 색이에요?

레슨 56 · 옷 & 사이즈

빨갛다

Hoa hồng đỏ chẳng phải là
đẹp nhất sao?

빨간 장미가 최고이지 않나요?

레슨 56 · 옷 & 사이즈

xanh lá vàng

노랗다

Cô ấy thích những chiếc áo
sơ mi màu vàng.

그녀는 노란 셔츠를 좋아해요.

레슨 56 · 옷 & 사이즈

초록색

Bạn có lấy chiếc váy màu
xanh lá không?

초록색 드레스로 하실래요?

레슨 56 · 옷 & 사이즈
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màu hồng màu tím

보라색

Tôi thấy một bông hoa màu
tím.

보라색 꽃이 보여요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

분홍색

Tôi nhìn thấy một bông hoa
màu hồng.

분홍색 꽃이 보여요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

nâu xám

회색

Con mèo này có màu xám.
그 고양이는 회색이에요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

갈색

Tôi nhìn thấy một con chó
màu nâu.

저는 갈색 개를 보고 있어요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

bằng vàng màu bạc

은색

Chiếc xe ô tô này có màu
bạc.

자동차는 은색이에요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

금색

Chiếc nhẫn này bằng vàng.
반지는 금색이에요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

màu be xanh hải quân

남색

Áo khoác của anh ấy có màu
xanh hải quân.

그의 재킷은 남색이에요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

베이지색

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ
mi màu be.

그녀는 베이지색 셔츠를 입고 있어
요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서
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sáng tái

창백하다

Đứa trẻ bị ốm trông rất tái.
아픈 아이가 창백합니다.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

밝다

Mặt trời rất sáng.
햇빛이 정말 밝아요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

tối kẻ sọc

줄무늬의

Anh ấy mặc một chiếc áo kẻ
sọc.

그는 줄무늬 셔츠를 입고 있어요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

어둡다

Căn phòng rất tối.
방이 아주 어두워요.

레슨 57 · 색 — 기본을 넘어서

chóng mặt ốm

아프다

Hôm nay cô ấy cảm thấy rất
ốm.

그녀는 오늘 아주 아파요.

레슨 59 · 건강 기초

어지럽다

Tôi thấy chóng mặt sau khi
xoay người.

빙글빙글 돌고 나서 어지러워요.

레슨 59 · 건강 기초

sạch hỏng

고장 나다

Tiếc là món đồ chơi đó bị
hỏng rồi.

아쉽게도 그 장난감은 고장 났어요.

레슨 73 · 수리 & 관리

깨끗하다

Cô ấy muốn một ngôi nhà
sạch.

그녀는 깨끗한 집을 원해요.

레슨 70 · 집안일 행동
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say ốm

아프다

Đứa trẻ đang rất ốm.
그 아이는 아주 많이 아파요.

레슨 81 · 통증, 상처 & 응급처치

취하다

Anh ấy say nên đi bộ về nhà.
그는 취해서 집에 걸어가요.

레슨 79 · 밤 문화

khỏe ngon

맛좋다

Món ăn này trông rất ngon.
이 음식은 아주 맛좋아 보입니다.

레슨 94 · 맛 & 식단

괜찮다

Hôm nay tôi cảm thấy khỏe.
오늘은 몸 상태가 괜찮아요.

레슨 81 · 통증, 상처 & 응급처치

ngon cay

맵다

Quả ớt này cay quá đối với
tôi.

고추가 저에게는 너무 매워요.

레슨 94 · 맛 & 식단

맛있다

Cái bánh đó trông ngon quá.
그 케이크가 맛있어 보여요.

레슨 94 · 맛 & 식단

ngọt mặn

짜다

Tôi thích khoai tây chiên
mặn.

저는 짠 감자튀김을 좋아해요.

레슨 94 · 맛 & 식단

달다

Bạn muốn bao nhiêu quả táo
ngọt?

단 사과 몇 개 원하세요?

레슨 94 · 맛 & 식단
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chua đắng

쓰다

Hôm nay anh ấy nếm phải
thứ gì đó đắng.

그는 오늘 쓴 것을 맛봤어요.

레슨 94 · 맛 & 식단

시다

Tại sao quả chanh này lại
chua thế?

이 레몬은 왜 이렇게 셔요?

레슨 94 · 맛 & 식단

tươi ăn chay

채식

Họ thường ăn chay.
그들은 채식을 자주 먹어요.

레슨 94 · 맛 & 식단

신선하다

Bạn có làm món salad tươi
này không?

이 신선한 샐러드를 만들었어요?

레슨 94 · 맛 & 식단

thuần chay không chứa gluten

글루텐 프리

Làm thế nào để làm bánh mì
không chứa gluten?

글루텐 프리 빵은 어떻게 만들어요?

레슨 94 · 맛 & 식단

비건

Phô mai thuần chay này có
tốt cho sức khỏe không?
이 비건 치즈는 건강에 좋아요?

레슨 94 · 맛 & 식단

không chứa lactose đầy

가득하다

Cái cốc này đầy nước.
컵에 물이 가득합니다.

레슨 95 · 식사 & 식사 시간

락토프리

Chúng tôi chỉ mua sữa
không chứa lactose.

저희는 락토프리 우유만 샀어요.

레슨 94 · 맛 & 식단
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to mềm

부드럽다

Em bé có làn da mềm.
아기는 피부가 부드러운 편이에요.

레슨 96 · 오감

시끄럽다

Tôi nghe thấy một tiếng
động to.

나는 시끄러운 소리를 들었다.

레슨 96 · 오감

nhám nhẵn

매끄럽다

Anh ấy chạm vào viên đá
nhẵn.

그는 매끄러운 돌을 만졌습니다.

레슨 96 · 오감

거칠다

Tôi đã chạm vào hòn đá
nhám.

나는 거친 돌을 만졌다.

레슨 96 · 오감

sắc sản phẩm từ sữa

유제품

Đây không phải là một sản
phẩm từ sữa sao?
이거 유제품 아니에요?

레슨 97 · 시장 & 장보기

날카롭다

Con dao này rất sắc.
이 칼은 아주 날카로워요.

레슨 96 · 오감

hữu cơ chín

익다

Quả xoài đó đã chín hoàn
hảo.

저 망고는 완벽하게 익었어요.

레슨 97 · 시장 & 장보기

유기농

Tôi thích táo hữu cơ nhất.
저는 유기농 사과를 가장 좋아해요.

레슨 97 · 시장 & 장보기
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hạnh phúc buồn

슬프다

Hôm nay anh ấy cảm thấy
rất buồn.

그는 오늘 아주 슬퍼요.

레슨 111 · 감정 1

행복하다

Cô ấy là một cô gái hạnh
phúc.

그녀는 행복한 소녀예요.

레슨 111 · 감정 1

mệt đói

배고프다

Bây giờ tôi rất đói.
저는 지금 아주 배고파요.

레슨 111 · 감정 1

피곤하다

Bạn trông có vẻ mệt sau giờ
làm việc.

퇴근 후에 피곤해 보여요.

레슨 111 · 감정 1

khát lạnh cóng

몹시 춥다

Ngoài trời lạnh cóng.
밖은 몹시 추워요.

레슨 111 · 감정 1

목마르다

Bây giờ cô ấy rất khát.
그녀는 지금 아주 목말라요.

레슨 111 · 감정 1

hào hứng lo lắng

긴장하다

Họ cảm thấy lo lắng trước
các bài kiểm tra.

그들은 시험 전에 긴장해요.

레슨 111 · 감정 1

신나다

Hôm nay cô ấy cảm thấy hào
hứng.

그녀는 오늘 신나요.

레슨 111 · 감정 1
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베트남어 형용사 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

thư giãn tức giận

화나다

Anh ấy có vẻ đang tức giận
về chuyện gì đó.

그는 무언가에 대해 화난 것 같아요.

레슨 111 · 감정 1

편안하다

Hôm nay trông bạn có vẻ
thư giãn.

오늘 편안해 보여요.

레슨 111 · 감정 1

lo lắng lo lắng

불안하다

Tôi cảm thấy lo lắng trước
các bài kiểm tra.
시험 전에는 불안해요.

레슨 112 · 감정 2

걱정되다

Hôm nay trông Susane có vẻ
lo lắng.

수잔 씨는 오늘 걱정돼 보여요.

레슨 112 · 감정 2

căng thẳng buồn ngủ

졸리다

Cô ấy cảm thấy buồn ngủ
trong lớp.

그녀는 수업 시간에 졸려요.

레슨 112 · 감정 2

스트레스를 받다

Bạn trông có vẻ căng thẳng
về công việc.

일 때문에 스트레스를 받아 보여요.

레슨 112 · 감정 2

nhẹ nhõm thất vọng

실망하다

Hôm nay tôi cảm thấy thất
vọng.

저는 오늘 실망했어요.

레슨 112 · 감정 2

안심하다

Chúng tôi cảm thấy nhẹ
nhõm sau khi thi xong.
우리는 시험 후에 안심해요.

레슨 112 · 감정 2
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ngạc nhiên bối rối

혼란스럽다

Hôm nay anh ấy trông rất
bối rối.

그는 오늘 아주 혼란스러워 보여요.

레슨 112 · 감정 2

놀라다

Con mèo đó trông có vẻ
ngạc nhiên rồi.

그 고양이는 지금 놀라 보여요.

레슨 112 · 감정 2

tự hào xấu hổ

부끄럽다

Họ cảm thấy xấu hổ sau sai
lầm đó.

그들은 실수 후에 부끄러워해요.

레슨 112 · 감정 2

자랑스럽다

Tôi rất tự hào về bạn.
저는 당신이 자랑스러워요.

레슨 112 · 감정 2

bực bội biết ơn

감사하다

Cô ấy rất biết ơn vì sự giúp
đỡ đó.

그녀는 도움에 감사해요.

레슨 112 · 감정 2

답답하다

Người này có vẻ bực bội
hôm nay.

이 사람은 오늘 답답해 보여요.

레슨 112 · 감정 2

mát sôi

끓는

Nước đang sôi sùng sục.
물이 펄펄 끓어요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

시원하다

Tôi uống nước mát.
나는 시원한 물을 마셔요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온
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âm ấm se lạnh

쌀쌀하다

Không khí buổi sáng se
lạnh.

아침 공기가 쌀쌀해요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

미지근하다

Tôi đã uống nước âm ấm.
저는 미지근한 물을 마셨어요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

đổ mồ hôi run rẩy

으스스하다

Tôi thấy lạnh và run rẩy.
춥고 몸이 으스스해요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

땀이 나다

Tay tôi đang đổ mồ hôi rất
nhiều.

손에 땀이 많이 나요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

tỉnh táo năng động

활기찬

Những đứa trẻ năng động
đang chơi ở ngoài trời.
활기찬 아이들이 밖에서 놀아요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

개운하다

Tôi cảm thấy tỉnh táo sau khi
ngủ dậy.

자고 일어나니 기분이 개운해요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

buồn ngủ cảnh giác

기민하다

Người bảo vệ rất cảnh giác.
그 경비원은 매우 기민합니다.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

졸리다

Tôi đang buồn ngủ và cần đi
ngủ.

저는 지금 너무 졸려서 잠이 필요해
요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온
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đau nhức mệt mỏi

지친

Người lữ hành mệt mỏi cuối
cùng đã được nghỉ ngơi.

지친 여행객은 마침내 휴식을 취했습
니다.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

쑤시다

Hôm nay cơ thể tôi cảm thấy
đau nhức.

오늘은 온몸이 쑤셔요.

레슨 113 · 몸 상태 & 체온

rảnh bận

바쁘다

Cô ấy đang bận.
그녀는 지금 바빠요.

레슨 119 · 예약 & 일정

한가하다

Tối mai tôi rảnh.
저는 내일 저녁에 한가해요.

레슨 119 · 예약 & 일정

thân thiện tốt bụng

친절하다

Anh ấy là một người đàn ông
tốt bụng.

그는 친절한 남자예요.

레슨 122 · 사람 & 묘사

다정하다

Cô ấy có vẻ rất thân thiện.
그녀는 매우 다정해 보입니다.

레슨 122 · 사람 & 묘사

lịch sự thô lỗ

무례하다

Đó là một hành động thô lỗ.
그것은 무례한 행동이었어요.

레슨 122 · 사람 & 묘사

예의 바르다

Lịch sự là một điều quan
trọng.

예의 바른 것이 중요해요.

레슨 122 · 사람 & 묘사
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buồn cười nhút nhát

수줍다

Cô ấy có vẻ nhút nhát khi ở
gần người lạ.

그녀는 낯선 사람들 앞에서 수줍어
보여요.

레슨 122 · 사람 & 묘사

재미있다

Câu chuyện đùa này rất
buồn cười.

이 농담은 아주 재미있어요.

레슨 122 · 사람 & 묘사

nghiêm túc cao

키가 크다

Anh ấy bây giờ rất cao.
그는 이제 아주 키가 커요.

레슨 122 · 사람 & 묘사

진지하다

Bạn rất nghiêm túc với công
việc của mình.
일에 대해 진지해요.

레슨 122 · 사람 & 묘사

thấp trẻ

어리다

Tôi nhớ hồi tôi còn trẻ.
저는 어렸을 때를 기억해요.

레슨 122 · 사람 & 묘사

작다

Tôi thấp và vui vẻ.
저는 키가 작고 행복해요.

레슨 122 · 사람 & 묘사

cũ đẹp

아름답다

Đó là một bông hoa đẹp.
저것은 아름다운 꽃이에요.

레슨 122 · 사람 & 묘사

낡다

Ngôi nhà cũ cần được sơn
lại.

낡은 집은 페인트가 필요해요.

레슨 122 · 사람 & 묘사
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hữu ích nặng

무겁다

Những người công nhân
nâng những cái hộp nặng.
직원들이 무거운 상자들을 들어요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

유용하다

Công cụ này rất hữu ích.
이 도구는 유용해요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

nhẹ đơn giản

간단하다

Anh ấy cần những hướng
dẫn đơn giản bây giờ.

그는 지금 간단한 설명이 필요해요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

가볍다

Xách một chiếc túi nhẹ thì
dễ.

가벼운 가방을 드는 것은 쉬워요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

phức tạp mạnh mẽ

강력하다

Cô ấy có một giọng hát
mạnh mẽ.

그녀는 목소리가 강력해요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

복잡하다

Vấn đề đó phức tạp.
그 문제는 복잡해요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

yếu di động

휴대용이다

Đây là một chiếc đài di
động.

이것은 휴대용 라디오예요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

약하다

Tôi không nghĩ bạn yếu.
저는 당신이 약하다고 생각하지 않아

요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사
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đáng tin cậy cơ bản

기본적이다

Một công cụ cơ bản luôn
hữu ích.

기본적인 도구는 항상 유용해요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

믿음직하다

Họ cần một chiếc xe đáng
tin cậy.

그들은 믿음직한 차가 필요해요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

nâng cao ngoạn mục

숨이 멎을 듯하다

Bạn sẽ thấy những khung
cảnh ngoạn mục ở đó.

거기에서 숨이 멎을 듯한 풍경을 봐
요.

레슨 124 · 장소 & 풍경

첨단적이다

Cô ấy sử dụng công nghệ
nâng cao hàng ngày.

그녀는 매일 첨단적인 기술을 사용해
요.

레슨 123 · 사물 묘사 — 실용 형용사

yên tĩnh ồn ào

시끄럽다

Đó là một con phố ồn ào.
저기는 시끄러운 거리예요.

레슨 124 · 장소 & 풍경

조용하다

Đây là một công viên yên
tĩnh.

여기는 조용한 공원이에요.

레슨 124 · 장소 & 풍경

đông mạo hiểm

위험하다

Một chuyến leo núi mạo
hiểm thì rất nguy hiểm.
위험한 등반은 위험해요.

레슨 124 · 장소 & 풍경

복잡하다

Xe buýt hôm nay đông quá.
오늘 이 버스는 복잡해요.

레슨 124 · 장소 & 풍경
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bẩn an toàn

안전하다

Tôi nghĩ nơi này an toàn.
제 생각에 이곳은 안전해요.

레슨 124 · 장소 & 풍경

더럽다

Cô ấy có một chiếc áo bẩn.
그녀는 더러운 셔츠가 있어요.

레슨 124 · 장소 & 풍경

nguy hiểm hiện đại

현대적이다

Đây là một tòa nhà hiện đại.
이것은 현대적인 건물이에요.

레슨 124 · 장소 & 풍경

위험하다

Đó là một con đường nguy
hiểm.

저곳은 위험한 길이에요.

레슨 124 · 장소 & 풍경

ấm cúng tròn

둥글다

Quả bóng thì tròn.
공은 둥글어요.

레슨 125 · 모양 & 무늬

아늑하다

Một căn phòng ấm cúng thì
thật tuyệt.

아늑한 방은 좋아요.

레슨 124 · 장소 & 풍경

thẳng cong

굽다

Bạn nhìn thấy con đường
cong.

굽은 길이 보여요.

레슨 125 · 모양 & 무늬

곧다

Họ vẽ một đường thẳng.
그들은 곧은 선을 그려요.

레슨 125 · 모양 & 무늬
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베트남어 형용사 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

đúng kết hôn

결혼하다

Chị gái tôi đã kết hôn.
우리 언니는 결혼했어요.

레슨 133 · 가족 — 역할 & 인생 행사

맞다

Đây là câu trả lời đúng.
이것은 맞는 답이에요.

레슨 126 · 학습 & 공부 습관

độc thân được chào đón

환영받다

Cô ấy cảm thấy được chào
đón tại nhà của họ.

그녀는 그들의 집에서 환영받는 기분
을 느꼈어요.

레슨 134 · 방문 & 손님맞이

미혼

Anh trai tôi còn độc thân.
제 남동생은 미혼이에요.

레슨 133 · 가족 — 역할 & 인생 행사

hỏng an toàn

안전하다

Các em nhỏ ở đây rất an
toàn.

아이들은 여기서 안전해요.

레슨 143 · 문제 해결 & 비상 상황

부서지다

Cái ghế này bị hỏng rồi.
의자가 부서졌어요.

레슨 140 · 집 관리 & 도구

hòa tắt tiếng

음소거

Cái tivi đó đang ở chế độ tắt
tiếng.

저 TV는 음소거 상태예요.

레슨 158 · 집에서 즐기기

무승부

Trận đấu kết thúc với tỉ số
hòa.

경기는 무승부로 끝났어요.

레슨 152 · 스포츠 & 게임
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